
Điểm thi Loại CC Thời hạn Nơi cấp Học phần Điểm

1 B15DCKT149 Bùi Đăng Thanh Sơn D15CQKT01-B 460 TOEIC 20/01/2023 IIG Việt Nam

2 B15DCQT168 Nguyễn Thị Thương D15CQQT04-B 515 TOEIC 29/01/2023 IIG Việt Nam

3 B15DCQT197 Nguyễn Đình Việt D15CQQT01-B 455 TOEIC 21/9/2022 IIG Việt Nam

4 B15DCKT052 Ngô Thị Thanh Hiền D15CQKT04-B 450 TOEIC 15/01/2023 IIG Việt Nam

5 B15DCKT091 Trần Khánh Linh D15CQKT03-B 505 TOEIC 07/4/2023 IIG Việt Nam

6 B15DCDT120 Trần Hoàng Long D15CQDT04-B 515 TOEIC 27/12/2022 IIG Việt Nam

7 B15DCDT170 Ngô Đăng Sơn D15CQDT02-B 505 TOEIC 07/5/2023 IIG Việt Nam

8 B15DCDT143 Đặng Văn Nghĩa D15CQDT03-B 850 TOEIC 23/01/2023 IIG Việt Nam

9 B15DCDT087 Nghiêm Đình Hùng D15CQDT03-B 595 TOEIC 24/4/2023 IIG Việt Nam

10 B15DCCN317 Nguyễn Thành Long D15CQCN09-B 580 TOEIC 17/5/2023 IIG Việt Nam

11 B15DCVT409 Dương Ngọc Tráng D15CQVT01-B B1 APTIS British Council

12 B15DCVT069 Ngụy Tôn Định D15CQVT05-B B1 APTIS British Council

13 B15DCVT428 Lê Minh Tuấn D15CQVT04-B B2 APTIS British Council

14 B15DCVT365 Nguyễn Đức Thắng D15CQVT05-B B1 APTIS British Council

15 B15DCVT054 Trần Mạnh Cường D15CQVT06-B B2 APTIS British Council

16 B15DCVT288 Nguyễn Thế Nguyên D15CQVT08-B 485 TOEIC 19/3/2023 IIG Việt Nam

17 B15DCVT048 Lê Đăng Cương D15CQVT08-B 475 TOEIC 24/4/2023 IIG Việt Nam

18 B15DCVT250 Nguyễn Văn Minh D15CQVT02-B 480 TOEIC 04/3/2023 IIG Việt Nam

19 B15DCVT095 Trần Việt Dũng D15CQVT07-B 4.5 IELTS 17/4/2023 IIG Việt Nam

20 B15DCVT153 Trần Văn Hiếu D15CQVT01-B B2 APTIS British Council

21 B15DCVT457 Nguyễn Quốc Vũ D15CQVT01-B 470 TOEIC 25/4/2023 IIG Việt Nam
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22 B15DCAT105 Trần Đăng Lâm D15CQAT01-B 560 TOEIC 24/4/2023 IIG Việt Nam

23 B15DCAT039 Nguyễn Quốc Đạt D15CQAT03-B 540 TOEIC 01/02/2023 IIG Việt Nam

24 B15DCAT159 Trần Xuân Thiện D15CQAT03-B 495 TOEIC 24/4/2023 IIG Việt Nam

25 B15DCPT084 Nguyễn Đình Hiệp D15TKDPT3 B1 APTIS British Council

26 B15DCPT110 Trần Thị Thu Hương D15TKDPT3 590 TOEIC 23/01/2023 IIG Việt Nam

27 B15DCKT081 Trần Thị Thanh Huyền D15CQKT01-B 465 TOEIC 13/5/2023 IIG Việt Nam

             Danh sách gồm 27 sinh viên
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